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Thủ trưởng đơn vị​
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) 

 
 
Biểu mẫu 04/TK-THADS: Kết quả giải quyết bồi thường nhà nước trong thi hành 
án dân sự 
1. Nội dung 
Phản ánh tình hình yêu cầu bồi thường và kết quả giải quyết bồi thường nhà nước trong 
thi hành án dân sự. 
2. Khái niệm, phương pháp tính 
Việc yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự: phản ánh tình hình 
yêu cầu và kết quả giải quyết của cơ quan giải quyết bồi thường (bao gồm cơ quan trực 
tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc Tòa án có thẩm quyền) thực hiện 
giải quyết yêu cầu bồi thường cho người bị thiệt hại theo trình tự, thủ tục luật định. 
- Năm trước chuyển sang, là số vụ việc Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự đã ban hành 
bản án hoặc quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật từ các năm trước, 
chuyển sang năm sau tiếp tục giải quyết. 
- Phát sinh mới là số việc Toà án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự thụ lý giải quyết 
đã có bản án hoặc quyết định giải quyết bồi thường trong năm công tác. 
3. Đơn vị tính 
Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Việc”. 
4. Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu 
4.1. Cách ghi phần chung 
Biểu mẫu phải ghi đầy đủ các thông tin phần chung (đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, 
kỳ báo cáo và các phần để trống trong biểu mẫu phải được ghi chép đầy đủ và ký xác 
nhận của Thủ trưởng đơn vị). 
4.2. Cách ghi phần số 
Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự 
để đánh dấu. 
Cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp tổng hợp số liệu thống kê từ báo 
cáo của cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố. 
a) Cột: 



Cột 1 = Cột (2 + 3 + 4 + 5) = Cột 6 
Cột 6 = Cột (7 + 8 + 9 + 10) 
Cột 11 = Cột 10 = Cột (12 + 13 + 14) 
b) Dòng 
- Dòng Tổng số = Dòng (I + II) 
- Dòng II = Dòng (1 + 2 + ...) 
5. Nguồn số liệu 
Đối với hệ thống thi hành án dân sự, số liệu trong biểu mẫu được khai thác, tổng hợp từ 
cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự, phương tiện điện tử khác, hồ sơ nghiệp vụ và tài liệu 
khác có liên quan theo quy định của pháp luật. 
Đối với thi hành án trong quân đội, việc khai thác, tổng hợp số liệu thực hiện theo quy 
định của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc 
phòng. 
 


